
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VHTT 
V/v triển khai dịch công toàn 

trình đối với cấp xã năm 2023  

Yên Châu, ngày       tháng 4 năm 2023 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả 

năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 

của cơ quan nhà nước;  

Thực hiện Công văn số 2171/UBND-KGVX ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai các quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Quyết 

định số 380/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tỷ 

lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023. 

Nhằm thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện đối với 15 TTHC 

Toàn trình cấp xã thuộc phạm vi quản lý (có danh sách kèm theo), Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

các nhiệm vục cụ thể như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Có trách nhiệm Thông báo trên Cổng thông tin điện tử của xã, thị trấn đối 

với 15 dịch vụ công toàn trình cấp xã thuộc phạm vi quản lý.  

- Niêm yết 15 dịch vụ công này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã, 

thị trấn và nhà văn bản hóa bản, tiểu khu. Thông báo cho trưởng các bản, tiểu khu 

được biết để thông báo cho tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.  

- Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn hướng dẫn, tuyên 

truyền các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công toàn trình đối với các thủ tục 

hành chính nêu trên. 

2. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

 Có trách nhiệm thông báo đối với 15 dịch vụ công toàn trình này trên Cổng 

thông tin điện tử huyện và thông báo trên đài phát thanh huyện ngày 02 lần trong 

vòng 10 ngày. 

3. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị 

- Tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động biết đối với 15 

dịch vụ công toàn trình cấp xã đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. 
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- Chỉ đạo công chức bộ phận một cửa huyện chủ động phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến 

các TTHC thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vì Văn Ngọc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

DANH MỤC TTHC 

Toàn trình đối với cấp xã trực thuộc UBND huyện Yên Châu năm 2023 

 

 

TT Mã thủ tục Tên thủ tục 

1  
 

1.001699.000.00.00.H52 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

2  1.000775.000.00.00.H52 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 

3  2.000305.000.00.00.H52 
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên 

tiến 

4  1.003554.000.00.00.H52 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) 

5  2.000815.000.00.00.H52 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

6  1.004873.000.00.00.H52 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 

7  1.004859.000.00.00.H52 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch 

8  1.000954.000.00.00.H52 
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 

hàng năm 

9  1.001120.000.00.00.H52 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 

10  1.004746.000.00.00.H52 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 

11  1.004884.000.00.00.H52 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

12  2.000635.000.00.00.H52 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

13  1.000506.000.00.00.H52 
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh 

trong năm 

14  1.000489.000.00.00.H52 
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận 

nghèo trong năm 

15  

2.001035.000.00.00. H52 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dung 

đất, nhà ở 
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